PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                                                               

    TRƯỜNG THCS VŨ HỮU








DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
	TT
	Tên giáo viên
	S: 19/12
	C: 19/12
	20/12
	21/12
	Ghi chú

	1
	Đặng Văn Hùng
	X
	X
	
	X
	

	2
	Phạm Viết Tài
	X
	X
	
	X
	

	3
	Nguyễn Văn Giảng
	X
	X
	
	X
	

	4
	Vũ Thị Thu Hường
	X
	X
	
	X
	

	5
	Nguyễn Văn Hào
	X
	X
	
	X
	

	6
	Phạm Thị Huyền
	X
	X
	
	X
	

	7
	Nhữ Văn Học
	X
	X
	
	X
	Thư kí

	8
	Khúc Thừa Thuần
	X
	X
	X
	
	

	9
	Trần Thị Tuyết
	X
	X
	X
	
	

	10
	Trần Văn Lương
	X
	X
	X
	
	

	11
	Phan Thị Bích Thủy
	
	X
	X
	X
	

	12
	Vũ Thanh Thủy 
	
	X
	X
	X
	

	13
	Hoàng Thị Dịu
	
	X
	X
	X
	

	14
	Vũ Thị Thanh
	
	X
	X
	X
	

	15
	Phan Thị Thu Phương
	
	X
	X
	X
	

	16
	Phạm Thị Thư
	
	X
	X
	X
	

	17
	Phạm Thị Ngát
	
	X
	X
	X
	Thư kí

	18
	Đoàn Thị Thu Hải
	X
	
	X
	X
	

	19
	Vũ Thị Trang
	X
	
	X
	X
	

	20
	Lê Thị Trang
	X
	
	X
	
	

	21
	Vũ Bá Quyền
	X
	
	X
	
	

	22
	Cù Thị Hải
	X
	
	X
	
	

	23
	Nguyễn Lan Hương
	X
	
	X
	
	

	24
	Hà Thị Thanh Nhàn
	X
	
	X
	
	

	25
	Trương Đức Quân
	
	
	
	X
	Thư kí

	26
	Đào Thị Xanh
	
	
	
	
	


                                                                                             Bình Giang, ngày 12/12/2017

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    PHẠM VĂN BINH
